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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG THRAUSTOCHYTRIDS Ở BỜ BIỂN TRÀ VINH 
2. Mục tiêu của sáng kiến: Phân lập một số vi tảo dị dưỡng Thraustochytrids ở bở biển tỉnh Trà Vinh nhằm phục vụ cho sự đa dạng các loài vi tảo biển trong hệ thống phân loại vi tảo ở Trà Vinh. 
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) 
3.1. Nội dung thực hiện: Phân lập, nhận diện vi tảo dị dưỡng Thraustochytrids 

3.2. Phương pháp thực hiện: 
* Phương pháp thu mẫu:
Sử dụng que ghim để thu thập các mẫu lá cây (lá bần, lá đước…) đang trong giai đoạn phân hủy, trôi dạt trên bãi biển hoặc nằm trên lớp bùn ở rừng ngập mặn của tỉnh Trà Vinh. Dùng nước biển tại nơi thu mẫu rửa sạch bùn, cát bám trên lá 2 – 3 lần. 
Cho mẫu lá đã rửa sạch vào túi nilong hút chân không, có dán nhãn phân loại lá và địa điểm thu mẫu.
Đo các yếu tố môi trường tại nơi thu thập mẫu bằng các thiết bị cầm tay (pH, độ mặn, nhiệt độ). (Trần Thị Xuân Mai et al, 2015)
* Quy trình khử trùng mẫu: 
Mẫu thu về được trữ trong tủ lạnh với nhiệt độ 4-60C trước khi xử lí.
Chọn những phần lá còn nguyên vẹn, loại bỏ những phần bị mục nát nhiều (trong trường hợp thu thập lá bần nằm trên hoặc vùi trong lớp bùn) được dễ dàng và rửa với 50% nước biển tự nhiên (NBTN) 2-3 lần để loại bỏ bùn đất.
Cắt những mẫu lá này thành các mảnh nhỏ khoảng 3x3mm và rửa với 50% NBTN đã khử trùng 4-5 lần, mỗi lần rửa được đặt trên máy khuấy từ trong 20 phút. (Trần Thị Xuân Mai et al, 2015)
* Phân lập vi tảo: Theo phương pháp của Yokochi et al,  (2001); Bremer (2000) và có một số cải tiến cho phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm ở Việt Nam
 Pha môi trường GYPS với các thành phần gồm: 3,0 g glucose, 1,25 g yeast extract, 1,25 g peptone, thêm 50% NBTN cho đủ  1 L, chỉnh pH=6, môi trường được làm đặc với  15 g agar/L, môi trường sau khi khử trùng ở 1210C trong 10 phút được làm nguội đến khoảng 600C, sau đó bổ sung 300mg/L streptomycin (Strep.) và 300 mg/L penicillin G (Peni.) (Arafiles et al., 2011). 
 Cấy mẫu: Các mẫu lá đã xử lý khử trùng được cấy trực tiếp vào các đĩa petri chứa môi trường glucoseyeast extraxt peptone seawater (GYPS). Những đĩa này được ủ trong tối ở nhiệt độ 28±10C trong 2-3 ngày. Mỗi đĩa cấy từ 3 đến 5 mảnh lá (3x3mm). Mỗi loại lá cấy 10 đĩa/đợt. Mỗi đợt sẽ cấy 20 đĩa. Một địa điểm lấy mẫu sẽ cấy 1 đợt/2 tuần 
Khi xuất hiện các khuẩn lạc xung quanh rìa mảnh lá, tiếp tục cấy chuyền các khuẩn lạc sang đĩa môi trường GYPS+Strep.+ Peni. (300 mg/L) mới cho đến khi thu được các khuẩn lạc thuần. Sau khi phân lập, các dòng vi tảo được lưu trữ trong tủ lạnh 4-6 0C và cấy chuyển trên môi trường GYPS mới mỗi tháng/1 lần. 
Nhận diện vi tảo dị dưỡng Thraustochytrids bằng cách quan sát đĩa chứa các khuẩn lạc và quan sát tế bào tảo dưới kính hiển vi với độ phóng đại 40-100x.

Nhận diện khuẩn lạc: dựa vào đặc điểm hình thái của khuẩn lạc như bề mặt trơn lồi, nhám lài, bìa nguyên, không đều hoặc răng cưa. Màu sắc khuẩn lạc của các vi tảo Thraustochytrids đa số là trắng đục, trắng ngà, hồng đến vàng cam và có sự thay đổi màu sắc theo tuổi của khuẩn lạc. Điều này do sự tích lũy carotenoid nội bào của tế bào vi tảo (Hoàng Thị Lan Anh et al, 2010). Ngoài ra, hình dạng khuẩn lạc của chi Thraustochytrium có màu vàng, đỏ đặc trưng, không trơn. Ngược lại khuẩn lạc Schizochytrium có màu trắng đục, trơn bóng. (Đặng Diễm Hồng, 2016).
Nhận diện tế bào: Bước đầu xác định loài vi tảo biển dị dưỡng Thraustochytrids bằng phương pháp so sánh hình thái trong phòng thí nghiệm: Các mẫu tảo quan sát dưới kính hiển vi quang học với các độ phóng đại khác nhau được chụp ảnh và định tên sơ bộ dựa trên các tài liệu chính như (Porter, 1990; Raghukumar 1988b, Yokoyama and Honda, 2007)
4. Phạm vi áp dụng: Nghiên cứu được thực hiện tại khoa NNTS, trường Đại học Trà Vinh. Phạm vi áp dụng trong địa bàn tỉnh Trà Vinh. Địa điểm thu mẫu: tại các rừng ngập mặn thuộc tỉnh Trà Vinh và phân tích mẫu tại các phòng thí nghiệm thuộc Khoa NNTS – Trường Đại học Trà Vinh. 
5. Thời gian áp dụng: 11/2019-3/2021
6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp): 
- Đối với hiệu quả sáng kiến: Bộ sưu tập hình ảnh các dòng vi tảo biển dị dưỡng Thraustochytrids thuần được phân lập và nhận diện ở bở biển tỉnh Trà Vinh.
- Đối với lĩnh vực khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu: Cung cấp một nguồn cơ sở dữ liệu khoa học về nhóm vi tảo biển dị dưỡng Thraustochytrids ó khả năng sản xuất caroteid tại tỉnh Trà Vinh
- Đối với tổ chức chủ trì, đơn vị chủ quản và đơn vị tiếp nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu: Nâng cao chất lượng NCKH, uy tín cho Trường Đại học Trà Vinh
- Đối với việc phát triển kinh tế, xã hội, môi trường (nếu có): Là nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo nuôi sinh khối quy mô lớn để tách chiết carotenoid tự nhiên bổ sung vào nguồn thức ăn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, thực phẩm trong tỉnh và các vùng lân cận. 

